ĐỊA LÝ 10 – NGÀNH CÔNG NGHIỆP.
Câu 1. Hình thức tố chức lãnh thổ công nghiệp phổ biến trong thời kí công nghiệp hoá là
A. điểm công nghiệp.	B. khu công nghiệp.
A. trung tâm công nghiệp.	D. cụm công nghiệp.
Câu 2. Hình thức tố chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là 
	A. điểm công nghiệp.		B. khu công nghiệp.
	C. trung tâm công nghiệp.	D. cụm công nghiệp.
Câu 3. Hình thức tố chức lãnh thổ công nghiệp có quy mô diện tích lớn nhất là
 A. điểm công nghiệp.	B. vùng công nghiệp.
C. trung tâm công nghiệp.	D. khu công nghiệp.
Câu 4. Nhận định nào sau đây không đúng với điểm công nghiệp?
A. Là một lãnh thổ có một hoặc hai xí nghiệp.
B. Thường đồng nhất với điểm dân cư có xí nghiệp công nghiệp.
C. Cơ động, dễ ứng phó với các sự cố, dễ thay đổi thiết bị công nghệ.
D. Là hạt nhân hình thành vùng công nghiệp.
Câu 5. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp?
A. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi.
B. Có dân cư sinh sông bên trong
C. Sản xuất sản phẩm vừa để tiêu thụ trong nước vừa để xuất khẩu.
D. Các xí nghiệp trong khu công nghiệp được ưu đãi về sử dụng đất, thuế quan...
Câu 6. Khu vực có các cơ sở công nghiệp chỉ dành cho xuất khẩu được gọi là 
A. điểm công nghiệp.	B. trung tâm công nghiệp.
C. khu Chế xuất.	D. khu thương mại tự do.
Câu 7. Các khu công nghiệp, khu chế xuất đạt hiệu quá cao nhất ở nước ta tập trung ở vùng
A. Đồng bằng sông Trồng.	 B. Đông Nam Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.          D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng công nghiệp?
A. Có không gian rộng lớn, trong đó bao gồm nhiều xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp...
B. Có sự tương đồng về điều kiện kinh tế - xã hội. 
C. Có một vài ngành công nghiệp chủ đạo.
D. Sản xuất mang tính hàng hoá đáp ứng nhu cầu trong và ngoài vùng; 
Câu 9. Hình thức tố chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành và phát triển mạnh ở các nựớc đang phát triển như nước ta là
A. điểm công nghiệp.	B. khu công nghiệp,
C. Trung tâm công nghiệp.		D.  vùng công nghiệp.
Câu 10. Điểm nào sau đây không đúng với trung tâm công nghiệp?
A. Là khu vực tập trung công nghiệp gắn với các điểm dân cư.
B. Gồm một vài khu công nghiệp hay nhóm xí nghiệp công nghiệp.
C. Có các xí nghiệp hạt nhân hay nòng cốt.
D. Giữa các xí nghiệp trong trung tâm công nghiệp không có mối liên hệ. 
Câu 11. Điểm nào sau đây không đúng với các xí nghiệp bổ trợ trong trung tâm công nghiệp?
A. Tiêu thụ sản phẩm, cung cấp nguyên liệu.
B. Sửa chữa máy móc, thiết bị.
C. Cung cấp lương thực, hàng tiêu dùng cho dân cư trong trung tâm.
D. Sản xuất các mặt hàng cho xuất khẩu.
Câu 12. Điều kiện nào dưới đây không phải là nhân tố quan trọng để hình thành vùng công nghiệp?
A. Có điều kiện thuận lợi cho việc phân bố các ngành công nghiệp.
B. Dân cư đông, trình đô lao động cao. 
C. Thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn.
D.   Gần vùng nguyên liệu nông sản.
Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kí 1950 – 2015
	Sản phẩm
	1950
	1970
	1990
	2015

	Than (triệu tấn)
	1820
	2936
	3387
	7686

	Dầu mỏ (triệu tấn)
	523
	2336
	3331
	4296

	Điện (tỉ kWh)
	967
	4962
	11832
	23950 

	 Thép (triệu tấn)
	189
	594
	770
	1620


Dựa vào bảng số liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 13 đến Câu 18:
Câu 13. Dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sản lượng than và dầu mỏ của thế giới trong thời kì 1950 - 2015 là
 A. biểu đồ miền.	B. biểu đồ cột ghép,
 C. biểu đồ cột chồng.	D. biểu đồ kết hợp.
Câu 14. Dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới trong thời kì 1950 -2015 là
A. biểu đồ đường.			B. biểu đồ cột chồng,
C. biểu đồ miền.		 		D. biểu đồ kểt hợp.
Câu 15. Dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trường sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của thế giới trong thời kì 1950 - 2015 là
A. biểu đồ miền.				B. biểu đồ đường.
C. biểu đồ tròn.	   			D. biểu đồ kết hợp.
Câu 16. Sản lượng than của thế giới trong thời kì 1950 - 2015 tăng được 
A. 3866 triệu tấn.	B. 4866 triệu tấn.
C. 5866 triệu tấn.	D. 5806 triệu tấn.
Câu 17. Sản lượng dầu mỏ của thế giới trong thời kì 1950 - 2015 tăng khoảng
 A. 6,2 lần.	 B. 7,2 lần.		C.  8,2 lần.		D. 9,2 lần.
Câu 18. Sản phẩm có tốc độ tăng trường cao nhất trong thời kì 1950 - 2015 là 
A. điện.	B. dầu mỏ.	C. than. 	D. thép.
Câu 19: Ngành được xem là quả tim của công nghiệp nặng
A. Công nghiệp năng lượng		C. Công nghiệp cơ khí
B. Công nghiệp hóa chất			D. Công nghiệp điện tử - tin học
Câu 20: muốn phát triển công nghiệp hiện đại thì ngành công nghiệp nào sau đấy phải phát triển đi trước mọt bước:
A. Công nghiệp năng lượng		C. Công nghiệp cơ khí
B. Công nghiệp hóa chất			D. Công nghiệp điện tử - tin học.
Câu 21. Vai trò nào dưới đây không phải là của ngành công nghiệp?
A. Cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho tất cả các ngành kinh tế.
B. Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát hiển.
C. Sản xuất ra lương thực - thực phẩm cho con người.
D. Khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Câu 22. Quá trình chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế dựa vào sản xuất công nghiệp được gọi là 
A. hiện đại hoá.	B. cơ giới hoá.
C.  công nghiệp hoá.	D. tự động hoá.
Câu 23. Sản xuất công nghiệp được phân thành hai giai đoạn là dựa theo 
A. trình độ sản xuất.	B. đối tượng lao động.
C. mô hình quán lí.	D. trình độ lao động.
Câu 24. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sản xuất công nghiệp?
A. Phân tán trong không gian.
B. Bao gồm hai giai đoạn.
C. Bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ, có sự phối hợp chặt chẽ để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
D. Có tính tập trung cao độ.
Câu 25. Việc phân loại các ngành công nghiệp thành công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến là căn cứ vào 
A. công dụng kinh tế của sản phẩm.			B.  tính chất tác động đến đối tượng lao động.
C. nguồn gốc sản phẩm.				D. tính chất sở hữu của sản phẩm.
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